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        Số: ……………..
      	   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt danh mục thiết bị mua sắm thường xuyên năm 2019

Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư 28/2011/TTBLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ôtô, nghề Cắt gọt kim loại, nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề;
Căn cứ Thông tư 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề;
Căn cứ Thông tư 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước;Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; 
Căn cứ Thông tư 19/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề,trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản;
Căn cứ Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính;
Căn cứ Thông tư 06/2013/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 05 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Chế tạo thiết bị cơ khí; Chế tạo vỏ tàu thủy;
Căn cứ Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng - quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn;
Xét Tờ trình của Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu ngày  tháng năm 2018 về đề nghị mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc của đơn vị;
Xét Tờ trình của Khoa Cơ khí ngày 29 tháng 10 năm 2018 về đề nghị mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc của đơn vị;
Xét Tờ trình của Khoa Nhiệt lạnh ngày 29 tháng 10 năm 2018 về đề nghị mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc của đơn vị;
xét Tờ trình của Khoa May - Thời trang ngày 29 tháng 10 năm 2018 về đề nghị mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc của đơn vị;
Xét Tờ trình của Khoa Động lực ngày 30 tháng 10 năm 2018 về đề nghị mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc của đơn vị;
[bookmark: _GoBack]Xét cứ Tờ trình của Khoa Xây dựng ngày 30 tháng 10 năm 2018 về đề nghị mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc của đơn vị;

Thực hiện kế hoạch mua sắm thiết bị dạy nghề năm 2019 nhằm đảm bảo công tác dạy và học của các đơn vị, Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp kính trình Ban giám hiệu nhà trường xem xét, phê duyệt danh mục thiết bị như sau:
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	STT 
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	SL 
	Căn cứ pháp lý

	A
	Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu
	 
	 
	 

	I
	Hệ thống mạng trục chính
	HT
	1
	 

	1
	Thiết bị Core Switch
	cái
	1
	TT 27/2012/BLĐTBXH. Nghề quản trị mạng máy tính (Bảng 1)

	2
	Thiết bị tường lửa
	Cái
	1
	TT 27/2012/BLĐTBXH. Nghề quản trị mạng máy tính (Bảng 16)

	II
	Hệ thống mạng không dây
	HT
	1
	 

	1
	Thiết bị phát wifi chuyên dụng trong nhà
	Cái
	30
	TT 27/2012/BLĐTBXH. Nghề quản trị mạng máy tính (Bảng 1)

	2
	Thiết bị phát wifi chuyên dụng ngoài trời
	Cái
	10
	TT 27/2012/BLĐTBXH. Nghề quản trị mạng máy tính (Bảng 1)

	3
	Switch 16 Port POE chia mạng và cấp nguồn cho Wifi
	Cái
	8
	TT 27/2012/BLĐTBXH. Nghề quản trị mạng máy tính (Bảng 1)

	4
	Thiết bị bảo mật và quản lý mạng wifi - Security Getway
	Cái
	1
	TT 27/2012/BLĐTBXH. Nghề quản trị mạng máy tính (Bảng 16)

	III
	Hệ thống quản lý phòng học và chấm giảng
	HT
	1
	 

	1
	Thiết bị quản lý điện và điều khiển RFID
	Bộ
	40
	TT 06/2015/BLĐTBXH. Nghề quản trị mạng máy tính (Bảng 01)

	2
	Chương trình quản lý và điều khiển
	Gói
	1
	TT 06/2015/BLĐTBXH. Nghề quản trị mạng máy tính (Bảng 01)

	IV
	Hệ thống Camera giám sát giai đoạn 2
	HT
	1
	 

	1
	Đầu ghi hình camera
	Bộ
	2
	TT 06/2015/BLĐTBXH. Nghề điện tử dân dụng (Bảng 18)

	2
	Camera
	Cái
	40
	TT 06/2015/BLĐTBXH. Nghề điện tử dân dụng (Bảng 18)

	B
	Khoa Cơ Khí
	 
	 
	 

	1
	Máy hàn TIC DC 400A
	Bộ
	2
	TT 06/2013/BLĐTBXH nghề Chế tạo thiết bị cơ khí (Bảng 14)

	2
	Máy hàn MIG/ MAG 500DC
	Bộ
	2
	TT 06/2013/BLĐTBXH nghề Chế tạo thiết bị cơ khí (Bảng 14)

	C
	Khoa Nhiệt Lạnh
	 
	 
	 

	1
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí VRV
	Bộ
	1
	TT 39.2011 BLĐTBXH nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Bảng 21)

	2
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí ôtô
	Cái
	1
	TT 28.2011.BLĐTBXH nghề Công nghệ ô tô (Bảng 42)

	D
	Khoa May - Thời trang
	 
	 
	 

	1
	Máy may 1 kim cơ liền trục điện tử
	Cái
	20
	TT 19/2012/TT-BLĐTBXH nghề May thời trang (Bảng 34)

	E
	Khoa Động Lực
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị ra vào lốp
	Cái
	1
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 21)

	2
	Cầu nâng 2 trụ
	Cái
	1
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 21)

	3
	Máy nạp gas điều hòa tự động dùng cho gas R134A
	Cái
	1
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 34)

	4
	Thiết bị kiểm tra dò gas điều hòa bằng âm thanh
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 34)

	5
	Sạc bình điện và hỗ trợ đề
	Cái
	1
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 20)

	6
	Vam tháo lò xo giảm sóc hoạt động bằng khí nén
	Cái
	1
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 22)

	7
	Đèn kiểm tra thời điểm đánh lửa
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 25)

	8
	Tay chữ thập tháo bánh xe
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 36)

	9
	Bộ đột
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 12)

	10
	Bộ tô-vít đóng
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 36)

	11
	Đồng hồ đo đường kính xilanh
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 15)

	12
	Đồng hồ đo đường kính xilanh
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 15)

	13
	Đồng hồ so
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 15)

	14
	Đế từ (dùng cho đồng hồ so)
	Cái
	2
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 15)

	15
	 Mô hình hệ thống điều hòa ô tô 
	Cái
	1
	TT 28/2011/TT-BLĐTBXH nghề công nghệ ô tô (Bảng 34)

	F
	 Khoa Xây dựng 
	 
	 
	 

	1
	Máy kinh vỹ
	Bộ
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 7)

	2
	Máy thủy bình
	Bộ
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 7)

	3
	Máy toàn đạc
	Bộ
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 7)

	4
	Máy đầm cóc
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 7)

	5
	Pa lăng xích
	Bộ
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 9)

	6
	Tời
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 9)

	7
	Máy trộn vữa
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 8)

	8
	Máy cắt gạch, đá
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 8)

	9
	Máy cắt gạch cầm tay
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 21)

	10
	Súng bắn keo
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 11)

	11
	Máy mài gạch
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 18)

	12
	Máy phun sơn
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 12)

	13
	Máy khoan gỗ cầm tay
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 16)

	14
	Khoan bê tông cầm tay
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 13)

	15
	Máy bắn vít
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 13)

	16
	Máy khoan điện cầm tay
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 25)

	17
	Máy cưa gỗ cầm tay
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 25)

	18
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 16)

	19
	Máy uốn, nắn cốt thép
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 17)

	20
	Máy cắt cốt thép
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 17)

	21
	Máy cắt cốt thép cầm tay
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 17)

	22
	Tời máy
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 17)

	23
	Máy hàn hồ quang
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 16)

	24
	Máy ren ống đa năng
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 22)

	25
	Máy trộn bê tông
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 19)

	26
	Máy đầm cóc
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 7)

	27
	Máy đầm dùi
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 19)

	28
	Máy vận thăng
	Chiếc
	1
	TT 18/2012/TT-BLĐTBXH nghề kỹ thuật xây dựng (Bảng 19)



Thân trọng!
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